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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị  ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 496-TB/TU ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung như sau:

A. TÓM TẮT VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
I. Sơ lược về Đồ án

1. Tên Đồ án: Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Cơ quan chủ trì lập Đồ án: Sở Xây dựng.

3. Cơ quan thẩm định Đồ án: Bộ Xây dựng.

4. Cấp thẩm quyền phê duyệt Đồ án: Thủ tướng Chính phủ.
5. Mục tiêu của Đồ án
5.1. Mục tiêu chung
Cụ thể hóa Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ và Quy hoạch (điều chỉnh) tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị.

5.2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2035, hệ thống đô thị của tỉnh Điện Biên phân bố hợp lý, trong đó thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng; có sức lan tỏa mạnh đến các đô thị khác trong tỉnh, trong vùng Tây Bắc; Thị xã Mường Lay là đô thị trọng điểm của vùng kinh tế sinh thái sông Đà. Các thị trấn huyện lỵ là đô thị động lực của vùng huyện; Khu vực nông thôn phát triển bền vững theo mô hình nông thôn mới. 

- Xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, ổn đinh và phát triển toàn diện. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng, các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển kinh tế, thực hiện tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, các vùng sản xuất, môi trường và sinh thái tự nhiên. 

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn và các khu vực động lực trên địa bàn toàn tỉnh. Là cơ sở phục vụ công tác quản lý và đề xuất cơ chế chính sách quản lý phát triển vùng, Chương trình phát triển đô thị tỉnh.

II. Một số nội dung chính của Đồ án 
1. Các tiền đề phát triển vùng
1.1. Tiềm năng phát triển vùng

- Mối quan hệ vùng: Điện Biên có vị trí địa lý chiến lược, rất thuận lợi cho hoạt động giao thương, hợp tác phát triển Kinh tế - Xã hội. Là cửa ngõ giao lưu kinh tế đối ngoại và văn hóa - du lịch với các nước Lào, Thái Lan, Mianma và Trung Quốc.

- Nguồn lực chủ yếu phát triển vùng:

(1) Điện Biên có vị trí chiến lược rất quan trọng, qua nhiều thời kỳ lịch sử còn để lại những di tích có giá trị nhân văn, trong đó nổi bật nhất là quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ mang tầm cỡ quốc tế. Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch không những của tỉnh Điện Biên, của vùng Tây Bắc mà còn của cả nước.

(2) Bên cạnh các loại hình văn hóa vật thể, Điện Biên còn có tiềm năng phong phú về văn hóa phi vật thể, với 19 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng rất đa dạng. Đây là một trong những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc để phát triển du lịch văn hóa trong bối cảnh du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc đang ngày càng phát triển.

(3) Hệ thống cửa khẩu là lợi thế so sánh của tỉnh so với các tỉnh khác trong khu vực trong việc phát triển kinh tế đối ngoại, giao thương quốc tế và du lịch quốc tế.

(4) Có nhiều công trình đầu mối hạ tầng quốc gia được xây dựng như các tuyến giao thông đường bộ, đường không, đường thủy trên địa bàn. Đặc biệt việc triển khai nâng cấp sân bay Điện Biên, xây dựng mới tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên và nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ trên địa bàn  là những cơ hội và nguồn lực to lớn giúp tăng cường sự liên kết giữa Điện Biên với các tỉnh khác cũng như ra quốc tế, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(5) Nguồn lao động dồi dào, trong tương lai với những cơ sở đào tạo được xây dựng sẽ nâng cao được trình độ lao động để đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh.

(6) Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng khi Điện Biên cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi trong quá trình triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có chính sách phát triển và cơ chế quản lý năng động, có khả năng thu hút được nhiều nguồn đầu tư phát triển, trong đó chú trọng quy hoạch vùng và các quy hoạch xây dựng đô thị - công nghiệp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những điều kiện cũng như cơ hội thuận lợi để Điện Biên có thể triển khai mạnh mẽ các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển hệ thống đô thị bền vững.

1.2. Quan điểm phát triển vùng

(1) Đảm bảo quốc phòng - an ninh: Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
(2) Đảm bảo phát triển bền vững, trong đó:

- Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường.

- Phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành dịch vụ là mục tiêu là trọng tâm, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phân bố hợp lý các nguồn lực, các cơ sở động lực phát triển kinh tế, đảm bảo mối liên kết giữa khu vực đô thị và nông thôn.

+ Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị đặc sắc về tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đặc sắc gắn với phát triển kinh tế xã hội.

1.3. Tầm nhìn và chiến lược phát triển
- Tầm nhìn: Vị thế phải hướng tới, đó là: Điện Biên là một vùng không gian phát triển bền vững về sinh thái tự nhiên; là vùng du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái quốc gia tiến tới đẳng cấp quốc tế; một vùng có môi trường dịch vụ, thương mại đô thị phát triển; một vùng biên giới ổn định và vững mạnh. 

- Chiến lược phát triển:
+ Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo thực hiện sắp xếp ổn định dân cư, hạn chế tối đa di dân tự do. Tạo điều kiện về quỹ đất cho các thành phần kinh tế ở vùng nông thôn để xây dựng các cơ sở sản xuất nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

+ Xây dựng hệ thống giao thông liên kết vùng hoàn chỉnh để tăng cường kết nối trong khu vực, đáp ứng các yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế. Phát triển hệ thống đô thị gắn với các cơ sở động lực phát triển kinh tế, phân bố hợp lý, phân cấp chức năng rõ ràng, hình thành các cực, các trục hành lang tăng trưởng Kinh tế - Đô thị, chú trọng tăng cường liên kết Đô thị - Nông thôn.

+ Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu tạo sự chuyển biến vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại.

2. Định hướng phát triển không gian vùng
2.1. Mô hình phát triển vùng
Phát triển tập trung theo các trục hành lang tăng trưởng kinh tế - đô thị. Phát huy vai trò chủ đạo trên các trục hành lang Đông Tây quốc lộ 279 (liên kết vùng Tây Bắc), phát huy các thế mạnh về giao lưu kinh tế trên các trục hành lang Bắc Nam quốc lộ 12, quốc lộ 4, đặc biệt là các trục hành lang nối ra hệ thống các cửa khẩu.

Có sự tập trung cần thiết cho các cực hội tụ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển KTXH, chú trọng đến các khu vực tiềm năng phát triển về du lịch đồng thời quan tâm phát huy thế mạnh nổi trội tại các khu vực khác.

Xây dựng các đô thị động lực trên cơ sở đô thị trung tâm tỉnh lỵ, các giao điểm đầu mối hành lang kinh tế quan trọng của Vùng. 

Phát huy thế mạnh của tỉnh là du lịch trong chuỗi liên kết du lịch với vùng, cả nước và khu vực. Bảo tồn các đặc trưng nông thôn làng bản các dân tộc.

2.2. Phân vùng phát triển và tổ chức khung phát triển

2.2.1. Phân vùng chức năng phát triển

a) Tiểu vùng số 1 (Vùng kinh tế động lực QL279)

- Vị trí: gồm thành phố Điện Biên Phủ và các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên và Điện Biên Đông (thành phố Điện Biên Phủ là đô thị trung tâm tiểu vùng).

- Định hướng phát triển:

+ Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại, lâm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với thế mạnh là đầu mối giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc, khu vực tam giác phát triển kinh tế với quốc tế. Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch và thương mại.

+ Xây dựng một khu vực động lực theo mô hình một cực tăng trưởng gắn với các vệ tinh nhằm đảm bảo những vai trò, chức năng khác nhau, được liên kết chia sẻ bởi hệ thống hạ tầng liên kết vùng đồng bộ.

b) Tiểu vùng số 2 (Vùng kinh tế lâm - nông nghiệp sinh thái sông Đà)

- Vị trí: gồm Thị xã Mường Lay và các huyện Tủa Chùa, Mường Chà.

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển hệ sinh thái rừng, thủy điện, mặt hồ để từ đó phát triển công nghiệp chế biến lâm sản làm tiền đề phát triển các cụm công nghiệp đem lại giá trị sản xuất cao. 

+ Phát huy lợi thế của thung lũng Mường Lay, hồ thuỷ điện Sơn La, ngã ba đường thuỷ sông Đà - Nậm Na, ngã ba đường bộ: quốc lộ 6A - quốc lộ 12 - tỉnh lộ 127, phát triển hệ thống cảng đường sông trên hồ thủy điện Sơn La để phát triển dịch vụ vận tải thủy.

+ Phát triển du lịch theo hướng lấy du lịch sinh thái làm chủ đạo bên cạnh phát triển các loại hình du lịch văn hoá.

+ Hệ thống đô thị phát triển theo mô hình mạng lưới chủ động.

c) Tiểu vùng số 3 (Vùng kinh tế Nậm Pồ - Mường Nhé)

- Vị trí: gồm các huyện Nậm Pồ và Mường Nhé.

- Định hướng phát triển:

+ Bảo tồn và phát huy giá trị rừng, đặc biệt là Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

+ Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nghiên cứu khoa học, khám phá ....

+ Khoanh vùng vành đai với các khu vực bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên.

+ Sắp xếp ổn định dân cư, thực hiện kế hoạch đưa dân trở lại vùng biên giới, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư.

+ Phát triển theo mô hình các điểm dân cư gắn với trục hành lang Quốc lộ 4H.

2.2.2. Khung cấu trúc phát triển không gian

Không gian tổng thể tỉnh Điện Biên được phát triển theo 02 hướng chủ đạo: hướng Đông - Tây gắn với trục QL279, hướng Bắc - Nam gắn với trục QL 12 và QL4, nhằm nhấn mạnh phân vùng kinh tế, tạo ra sức lan tỏa đều ra các phía thúc đẩy phát triển KT-XH của toàn vùng. Hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn được bố trí linh hoạt dựa trên điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của từng địa phương, có sự liên kết và phân công phù hợp. Hệ thống các sông, các vùng bảo tồn kết hợp vùng núi phía Tây là bộ khung thiên nhiên tạo sự cân bằng bền vững giữa đô thị và nông thôn toàn tỉnh.

2.3. Định hướng phát triển không gian đô thị và khu dân cư nông thôn
2.3.1. Định hướng phát triển không gia đô thị

- Giai đoạn đến năm 2025: Tỉnh Điện Biên có 11 đô thị gồm: 

+ 01 đô thị loại II: Thành phố Điện Biên Phủ.

+ 02 đô thị loại IV: Mường Lay, Tuần Giáo.

+ 07 đô thị loại V hiện hữu là các thị trấn: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên (Pú Tửu).

+ 01 đô thị loại V hình thành mới là: đô thị Bản Phủ.

- Giai đoạn đến năm 2035: Tỉnh Điện Biên có 13 đô thị gồm: 

+ 01 đô thị loại II: Thành phố Điện Biên Phủ.

+ 03 đô thị loại IV: Mường Lay, Tuần Giáo, Mường Nhé.

+ 07 đô thị loại V hiện hữu là các thị trấn: Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Bản Phủ, Điện Biên (Pú Tửu).

+ 02 đô thị loại V hình thành mới là các xã: Mường Nhà, A Pa Chải.

Trong đó định hướng phát triển của từng đô thị cụ thể như sau:

(1) Thành phố Điện Biên Phủ:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại II, năm 2035: đô thị loại II.

- Dân số: Năm 2025: 145.000 người, năm 2035: 205.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 2.100ha; năm 2035: 3.330ha.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại, dịch vụ của tỉnh Điện Biên; là trung tâm kinh tế và trung tâm đầu mối giao thông của vùng Tây Bắc; là trung tâm du lịch trọng điểm cấp Quốc gia. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Tây Bắc và cả nước.

- Mở rộng địa giới hành chính: Đề xuất mở rộng địa giới hành chính của thành phố Điện Biên Phủ theo phương án sát nhập thêm 04 xã của huyện Điện Biên bao gồm: Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu, Nà Nhạn và một phần các xã Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Nưa, Hua Thanh.

(2) Thị xã Mường Lay:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại IV; năm 2035: đô thị loại IV.

- Dân số: Năm 2025: 20.000 người, năm 2035: 27.500 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 360ha; năm 2035: 413 ha.

- Tính chất: Là trung tâm  kinh tế, văn hoá, du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Điện Biên; là trung tâm chuyên ngành với các loại hình kinh tế cảng, dịch vụ thương mại và du lịch. Có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng vùng biên giới phía Bắc.

- Mở rộng địa giới hành chính: Đề xuất sát nhập thêm các xã Mường Tùng và Xá Tổng thuộc huyện Mường Chà vào thị xã Mường Lay để đảm bảo có thể quỹ đất phát triển trong tương lai.

(3) Thị trấn Tuần Giáo:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại IV; năm 2035: đô thị loại IV.

- Dân số: Năm 2025: 48.000 người; năm 2035: 62.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 286 ha; năm 2035: 342 ha.

- Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, du lịch, thương mại dịch vụ cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên.

- Mở rộng địa giới hành chính: Sát nhập thêm 1 phần của các xã Quài Cang, Quài Nưa, Tỏa Tình, Chiềng Sinh, Quài Tở. 

(4) Thị trấn Điện Biên Đông:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035: đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 5.000 người; năm 2035: 7.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 105 ha; năm 2035:126 ha.

- Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, có vị trí địa lý thuận lợi để giao lưu với các vùng khác trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

(5) Đô thị huyện lỵ Mường Nhé:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035 đô thị loại IV.

- Dân số khu vực nội thị: Năm 2025: 10.000 người; năm 2035: 15.000 người

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 150 ha; năm 2035: 255 ha.

- Tính chất: Là trung tâm vùng Tây Bắc của tỉnh gắn với phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ thương mại, du lịch và an ninh quốc phòng; là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Mường Nhé, trung tâm phát triển văn hóa và xã hội của toàn huyện.

(6) Thị trấn Mường Ảng:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 6.000 người; năm 2035: 8.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 123 ha; năm 2035: 136 ha.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính chính trị, tổng hợp các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, lâm sinh, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo của huyện Mường Ảng. 

(7) Thị trấn Mường Chà:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035: đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 6.000 người; năm 2035: 9.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 102ha; năm 2035: 144 ha.

- Tính chất: Là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Mường Chà; hỗ trợ và thức đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Điện Biên. Có vị trí quốc phòng quan trọng của vùng biên giới Việt – Lào.

(8) Thị trấn Tủa Chùa:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035: đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 6.000 người; năm 2035: 9.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 99ha; năm 2035: 150ha.

- Tính chất: Là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Tủa Chùa, nằm ở phía Bắc tỉnh Điện Biên; là trung tâm tổng hợp các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, lâm sinh, văn hóa, giáo dục đào tạo của huyện Tủa Chùa. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

(9) Đô thị huyện lỵ huyện Nậm Pồ:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 3.000 người; năm 2035: 5.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 42 ha; năm 2035: 82 ha.

- Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế văn hóa, thương mại dịch vụ của huyện Nậm Pồ.

(10) Đô thị huyện lỵ huyện Điện Biên (Pú Tửu):

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 3.000 người; năm 2035: 5.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: năm 2025: 66 ha; năm 2035: 80 ha.

- Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế văn hóa, thương mại dịch vụ của huyện Điện Biên.

(11) Đô thị Bản Phủ:

- Loại đô thị: Năm 2025: đô thị loại V; năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 8.500 người; năm 2035: 10.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 128 ha; năm 2035: 170 ha.

- Tính chất: Là đô thị vệ tinh phát triển hỗ trợ cho đô thị trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên cũng như thành phố Điện Biên Phủ.

(12) Đô thị Mường Nhà:

- Loại đô thị: Năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 4.000 người ; năm 2035: 6.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 56 ha ; năm 2035: 102 ha.

- Tính chất: Là đô thị phía Nam của huyện Điện Biên, là trung tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại mậu biên và du lịch gắn với khu vực cửa khẩu Huổi Puốc; là đô thị biên giới, có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.

(13) Đô thị A Pa chải:

- Loại đô thị: Năm 2035 đô thị loại V.

- Dân số: Năm 2025: 2.000 người ; năm 2035: 4.000 người.

- Đất xây dựng đô thị: Năm 2025: 30 ha ; năm 2035: 66 ha.

- Tính chất: Là đô thị cửa khẩu thuộc huyện Mường Nhé, là khu kinh tế cửa khẩu phát triển thương mại mậu biên và du lịch gắn với khu vực cửa khẩu ApaChải; là đô thị biên giới, có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.

2.3.2. Tổ chức không gian phát triển khu dân cư nông thôn
Phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có sự lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Xây dựng nông thôn với 04 mô hình phát triển chính: Mô hình dân cư khu vực biên giới quốc gia; Mô hình dân cư vùng nông, lâm nghiệp; Mô hình dân cư các đồng bào dân tộc, mô hình dân cư Trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất (trung tâm cụm xã). Trong đó cần ưu tiên đầu tư phát triển dân cư khu vực biên giới, đồng bào dân tộc và trung tâm cụm xã để đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, tăng cường khả năng kết nối giữa vùng nông thôn với các đô thị.

2.4. Phân bố không gian phát triển kinh tế
2.4.1. Du lịch:

Phát triển du lịch theo hướng Lịch sử - Văn hóa - Sinh thái.

Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025.

Trung tâm phát triển du lịch: Thành phố Điện Biên Phủ làm trọng tâm phát triển khu vực phía Nam và là Trung tâm du lịch chính của tỉnh. Thị xã Tuần Giáo, Mường Lay, Mường Nhé là trọng tâm phát triển du lịch ở khu vực phía Đông, phía Bắc tỉnh với vai trò phụ trợ cho trung tâm du lịch chính là thành phố Điện Biên Phủ.

Không gian ưu tiên phát triển du lịch: Tập trung ở thành phố Điện Biên Phủ và phụ cận, đô thị Tuần Giáo, thị xã Mường Lay và phụ cận, khu vực Mường Nhé, khu vực thị trấn Tuần Giáo và đèo Pha Đin.

Khu, điểm du lịch địa phương: Hồ Pá Khoang và Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng; nước nóng Hua Pe, U Va; khu du lịch sinh thái Him Lam; thành Bản Phủ và đền Hoàng Công Chất, động Pa Thơm; khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, thị xã Mường Lay và phụ cận, nước nóng bản Sáng, đèo Pha Đin, khu du lịch sinh thái Tủa Chùa, hang động Xá Nhè, cao nguyên đá Tả Phìn, cây chè di sản xã Sín Chải, du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La.

2.4.2. Khu, cụm công nghiệp:

Tập trung xây dựng một số khu, cụm công nghiệp quy mô nhỏ làm nền tảng cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2035, toàn tỉnh có 01 khu công nghiệp và 16 cụm công nghiệp.

2.4.3. Hệ thống trung tâm và cơ sở hạ tầng xã hội

a) Trung tâm cấp vùng, khu vực chủ đạo:

Tập trung tại Thành phố Điện Biên Phủ. Các cơ sở phục vụ cấp vùng Tỉnh hiện hữu đang phân bố tại Thành phố Điện Biên Phủ kết hợp với các cơ sở phục vụ đô thị tạo thành hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu đô thị loại II.

Chức năng phục vụ tổng hợp cho vùng Tây Bắc bao gồm: 

- Giáo dục đào tạo:

+ Cấp vùng: Đại học Điện Biên, trung tâm hội thảo Tây Bắc, các cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật mang tính đặc thù vùng Tây Bắc.

+ Cấp đô thị: các công trình hiện hữu Trường phổ thông trung học chuyên, trường Dân tộc nội trú, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng y tế, cao đẳng kinh tế- kỹ thuật, cao đẳng nghề.

- Y tế: 01 bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 500 giường; 01 bệnh viện đa khoa khu vực Mường Lay quy mô 150 giường; 01 bệnh viện y học cổ truyền quy mô 120 giường; 05 bệnh viện chuyên khoa.

- Thương mại: Trung tâm hội chợ phục vụ cấp vùng và Tỉnh, trung tâm thương mại Tỉnh và trung tâm thông tin xúc tiến việc làm, chợ đầu mối.

- Văn hoá, thể dục thể thao: Các bảo tàng, triển lãm, trung tâm văn hoá, TDTT phục vụ cấp vùng và cấp Tỉnh. 

Hình thành tại các cửa khẩu các hạng mục đáp ứng yêu cầu là trung tâm, đầu mối trung chuyển về dịch vụ thương mại, du lịch, văn hóa và công nghiệp phục vụ xuất nhập khẩu

b) Trung tâm vùng thứ cấp:

- Tập trung tại Thị trấn Tuần Giáo.

- Phân bố hỗ trợ tại Thị xã Mường Lay, Mường Nhé.

c) Trung tâm cấp huyện:

- Phân bố tại các trung tâm huyện lỵ trong Tỉnh.

- Chức năng phục vụ tổng hợp cho toàn huyện về dịch vụ thương mại, văn hoá, TDTT, giáo dục đào tạo, y tế và khoa học kỹ thuật. 

d) Trung tâm phục vụ cụm xã:

- Phân bố tại các trung tâm cụm xã trong tỉnh.

- Chức năng phục vụ tổng hợp cho cụm xã (3 - 5 xã). Hệ thống công trình phục vụ trong trung tâm được đầu tư xây dựng theo chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.5. Định hướng bảo tồn di sản

2.5.1. Các vùng không gian di tích lịch sử, văn hóa cần bảo tồn:

- Các vùng không gian di tích lịch sử, văn hóa có giá trị bao gồm: Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng và các điểm di tích lịch sử - văn hóa phụ cận như Đền thờ Hoàng Công Chất, thành Bản Phủ,... nằm trong không gian của Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

- Đinh hướng:

+ Khoanh vùng bảo vệ các di tích, đặc biệt là quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. 

+ Xác định các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng đệm của di tích. 

+ Lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cho các quần thể di tích, các khu vực di tích, cảnh quan thiên nhiên nhằm khai thác du lịch theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

+ Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các di tích thành phần, trước mắt, ưu tiên thực hiện các di tích thành phần nằm ngay trong thành phố Điện Biên Phủ, di tích thành phần trận địa bao vây tiến công, Sở chỉ huy thứ nhất, thứ hai chiến dịch Điện Biên Phủ, một số sở chỉ huy các đại đoàn, trung đoàn.

2.5.2. Các vùng không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa:

- Các bản văn hoá điển hình là những bản có hình thái văn hoá đặc trư​ng, vị trí địa lý thuận lợi và gắn với một khu du lịch sinh thái tự nhiên hoặc khu di tích lịch sử như Bản Noong Bua, Thanh Minh, Him Lam, Mường Phăng ….

- Định hướng:

+ Bảo tồn văn hóa vật thể tiêu biểu như: Bảo tồn các công trình kiến trúc như nhà truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc, bảo tồn trang phục, bảo tồn các công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt, khôi phục một số nghề truyền thống phục vụ du lịch…

+ Bảo tồn văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, các lễ hội, tri thức dân gian về ẩm thực, y học…

+ Phát triển các bản văn hóa dân tộc đặc trưng phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

2.6. Định hướng bảo vệ rừng đầu nguồn
Hoàn chỉnh công tác quy hoạch, phân định rõ ranh giới của 3 loại rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên và thực tế. Tiến hành cắm mốc ranh giới 3 loại rừng ngoài thực địa làm cơ sở để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, đặc biệt là các khu rừng đầu nguồn xung yếu.

Tiếp tục thực hiện việc giao đất giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng theo đúng quy định; chỉ giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thực sự có nhu cầu sử dụng để phát triển rừng.

Xây dựng phải tập trung, liền vùng, liền khoảnh và có cấu trúc nhiều tầng tán; những nơi có điều kiện kết hợp phòng hộ với sản xuất nông nghiệp, kinh doanh cảnh quan môi trường, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khai thác lâm sản phụ và các lợi ích khác của rừng phòng hộ.

Tiến hành bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng rừng với loài cây đa dạng, đa tác dụng để vừa đảm bảo yêu cầu phòng hộ, vừa cho hiệu quả kinh tế. Tăng cường trồng mới rừng kinh tế, rừng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng; duy trì và từng bước nâng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên. Ưu tiên thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên đối với những diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ có cây gỗ tái sinh rải rác.
3. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược

3.1. Định hướng mạng lưới giao thông:

- Đường bộ: 

+ Xây dựng tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên đạt quy mô 4 làn xe. 

+ Nâng cấp các tuyến QL6, QL12, QL12 kéo dài, QL279, QL279B, QL279C, QL4H đạt tiêu chuẩn cấp IIImn.

+ Nâng cấp 22 tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn - cấp Vmn. Xây dựng mới các đường tỉnh: Tuyến đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà dài 59km, nền 6,5m, mặt 3,5m; giai đoạn 2020-2035 chuyển thành tỉnh lộ. Tuyến đường từ thị trấn Mường Ảng, qua Pú Cai sang Mường Phăng, Pú Nhi huyện Điện Biên, chiều dài 15km, đạt cấp VImn, nền 6,0m, mặt 3,5m, giai đoạn 2020-2035 nâng cấp Vmn, nền 6,5m, mặt 3,5m, và chuyển thành tỉnh lộ. Tuyến Quảng Lâm - Na Cô Sa - Nà Khoa, và nâng cấp ĐT145, ĐT145B đoạn Nà Khoa - Nậm Pồ - Km 45QL4H, chiều dài 70km. Đến năm 2020 nâng cấp Vmn, nền 6,5m, mặt 3,5m, giai đoạn 2020-2035 nâng cấp IVmn và chuyển thành QL4H.

+ Các tuyến đường hành lang biên giới: Hoàn thiện 02 tuyến đường hành lang biên giới của tỉnh và nâng cấp thành quốc lộ gồm tuyến Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé, Pắc Ma - A Pa Chải và tuyến Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc.

+ Các tuyến đường ra biên giới: gồm 14 tuyến trên địa bàn 3 huyện Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên.

+ Các tuyến đường tuần tra biên giới: gồm các tuyến đường dọc đường biên giới của các xã biên giới và nối từ đường vành đai biên giới ra đồn biên phòng. Nâng cấp tuyến đường A Pa Chải - Tả Long San, quy mô đạt giao thông nông thôn A, B nền 5,5m, B mặt 3,5m, mặt đường bê tông xi măng. Xây dựng mới 14 đoạn tổng chiều dài 232,4km, quy mô đạt giao thông nông thôn A, B, nền 5,5m, B mặt 3,5m, mặt đường bê tông xi măng. 

+ Giao thông đô thị: Nâng cấp, xây dựng theo cấp đô thị và theo quy hoạch đô thị. Đảm bảo tính thống nhất, liên hoàn giữa hệ thống giao thông đô thị  với mạng lưới giao thông vận tải của vùng, quốc gia.

+ Giao thông nông thôn: 100% đường thôn xóm được cứng hóa, đạt loại giao thông nông thôn A và tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giao thông nội đồng. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện, đường xã được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch.

- Đường thuỷ nội địa:

+ Luồng tuyến: Gồm tuyến chính Sông Đà theo trục Tây Bắc - Đông Nam; tuyến trên sông Nậm Lay từ cầu Nậm Cản đến ngã 3 nối với sông Đà, có tiềm năng rất lớn khai thác vận chuyển phục vụ nhu cầu dân sinh khu vực và tham quan du lịch; Tuyến trên sông Nậm Mức từ đập thủy điện Nậm Mức đến ngã ba nối với sông Đà chiều dài 32km.

+ Xây dựng các bến cảng Đồi Cao, Huổi Só; Xây dựng các bến thuyền Đồi Cao, bến thủy Cơ Khí, Chi Luông, Huổi Lóng, Pắc Ma; Xây dựng cơ sở sửa chữa phương tiện thủy Đồi Cao, Huổi Lóng; Đoạn, trạm quản lý đường thủy nội địa Mường Lay, Trạm quản lý đường thủy nội địa Huổi Só.

- Đường hàng không: Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Điện Biên Phủ đạt cấp sân bay 3C và sân bay quân sự cấp II, công suất 02 triệu hành khách/năm, 20.000 tấn hàng hóa/năm. Tính chất: Sân bay nội địa có hoạt động bay quốc tế.

- Giao thông tĩnh: Xây dựng mạng lưới bến xe khách trên địa bàn toàn tỉnh, tổng số là 19 bến xe, bao gồm: 02 bến xe loại I, 02 bến xe loại III, 07 bến xe loại IV, 06 bến xe loại V và 01 bến xe loại VI.

3.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật:

- Khống chế cao độ xây dựng cho các đô thị theo các tiêu chí đảm bảo an toàn ngập lũ, chống sạt lở. Thực hiện quản lý các cao độ xây dựng khống chế và các trục tiêu chính trong vùng (sông Nậm Rốm, sông Đà, sông Mã); khơi thông các lòng sông, cửa sông; xây dựng hệ thống công trình kè chống xói lở ven sông.

- Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước cho các đô thị, tiến tới đạt 80-100% đường nội thị của các đô thị có cống thoát nước mưa, 70% đường ngoại thị có cống thoát nước mưa.

- Biện pháp phòng chống thiên tai: Lập dự án quy hoạch phòng chống thiên tai để đánh giá tình hình thiên tai trên toàn tỉnh nhằm từng bước cụ thể hóa các dự án khả thi đưa người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai.

3.3. Định hướng cấp nước:

- Nguồn nước: Khai thác nguồn nước mặt phục vụ nhu cầu dùng nước tại các sông Nậm Rốm, các hồ thủy lợi và các suối. Đến năm 2025 hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm và đến năm 2035 ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt hoàn toàn.

- Dự báo nhu cầu dùng nước:

+  Giai đoạn 2025: Tổng nhu cầu là 91.900 m³/ngày đêm, trong đó đô thị, du lịch: 37.900 m³/ngày.đêm; công nghiệp: 5.100 m³/ngày.đêm; nông thôn: 48.900 m³/ngày.đêm. 

+ Giai đoạn 2035: Tổng nhu cầu là 157.900 m³/ngày đêm, trong đó đô thị, du lịch: 76.000 m³/ngày.đêm; công nghiệp: 14.200 m³/ngày.đêm; nông thôn: 67.700 m³/ngày.đêm .

- Giải pháp cấp nước:

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 13 nhà máy nước cấp nước cho các đô thị. Xây dựng 98 công trình cấp nước tập trung và 164 công trình máng cấp nước cho khu vực nông thôn. 

3.4. Định hướng cấp điện: 

- Nhu cầu cấp điện: Giai đoạn năm 2025: 166.834KW và Giai đoạn năm 2035: 351.778KW.

- Nguồn điện: Trên địa bàn có 07 nhà máy thủy điện đang vận hành, Giai đoạn 2016-2035 tiến hành xây mới khoảng 31 thủy điện vừa và nhỏ, đấu nối vào lưới điện 110kV, 35kV.

- Lưới điện 220kV: Xây dựng mới trạm 220kV Điện Biên quy mô công suất (2x125)MVA.

- Lưới điện 110kV: Nâng công suất và xây mới một số trạm biến áp và hệ thống đường dây để phù hợp với từng thời kỳ đảm bảo cung cấp điện liên tục.

3.5. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

- Thoát nước thải: 

+ Tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị, du lịch giai đoạn 2025 là 19.500 m³/ngày, giai đoạn 2035 là 43.500 m³/ngày. Tỷ lệ thu gom xử lý tối thiểu 90%. Lượng nước thải công nghiệp là 9.041 m³/ngày; Tỷ lệ thu gom xử lý đạt 100%.

+ Đối với các đô thị phát triển mới và thành phố Điện Biên Phủ: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng và trạm xử lý nước thải.

+ Đối với các đô thị hiện có: Xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng.

+ Nước thải công nghiệp được xử lý riêng theo từng khu, cụm công nghiệp.

+ Nước thải y tế được xử lý riêng theo từng bệnh viện, trung tâm y tế.

- Quản lý chất thải rắn:

+ Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2025 khoảng 141,62 tấn/ngày, giai đoạn 2035 khoảng 300 tấn/ngày. chất thải rắn công nghiệp giai đoạn 2025 khoảng 63,33 tấn/ngày, giai đoạn 2035 khoảng 75,15 tấn/ngày.

+ Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, y tế và công nghiệp đạt 95-100%.

+ Xây dựng 01 khu liên hợp xử lý chất thải rắn cấp vùng tại Púng Min huyện Điện Biên quy mô 10,5ha, công suất 270 tấn/ngày.

+ Xây dựng 09 khu xử lý cấp vùng huyện, xử lý cho các đô thị trung tâm huyện, thị xã và khu dân cư nông thôn.

+ Chất thải rắn công nghệp, y tế được đưa về xử lý tại các khu xử lý chug của huyện, tỉnh.

- Nghĩa trang:

+ Xây dựng 01 công viên nghĩa trang tập trung bao gồm nhà tang lễ cấp vùng tại xã Thanh Luông huyện Điện Biên. 

+ Xây dựng 12 nghĩa trang tập trung quy mô từ 2-6 ha phục vụ nhu cầu cho các đô thị. 

+ Khu vực nông thôn: Đóng cửa các nghĩa trang gây ô nhiễm, không đủ khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường. Khoanh ranh giới, cải tạo các nghĩa trang hiện hữu đảm bảo tiêu chuẩn.

3.6. Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

a) Viễn Thông

Xu hướng phát triển Viễn thông của các đô thị thuộc tỉnh Điện Biên phải đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác. Hệ thống công nghệ, hạ tầng, mật độ thuê bao... phù hợp với sự phát triển chung của cả nước.

- Về công nghệ: Công nghệ viễn thông đang phát triển theo tiến bộ mới, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Mạng điện thoại dịch vụ công cộng và mạng số liệu sẽ phát triển hội tụ về mạng thế hệ sau. 

b) Hệ thống bưu chính

- Đến năm 2025, dự kiến xây dựng 2 điểm bưu cục cấp II tại thành phố Điện Biên Phủ; Thị xã Mường Lay, các bưu cục cấp II tại khu cửa khẩu A Pa Chải, Si Pa Phìn, Tây Trang, Huổi Puốc. Duy trì các điểm bưu cục hiện có, mở rộng cải tạo chất lượng phục vụ các điểm bưu cục. Mở rộng xây dựng thêm các đại lý ki ốt, điểm bưu điện văn hóa ở trung tâm các thị xã, thị trấn  và các xã dọc các tuyến quốc, tỉnh lộ. Bán kính phục vụ của 1 điểm bưu chính 1 km, số dân phục vụ của một điểm là 2000 người/điểm.

- Giai đoạn 2025-2035, xây dựng thêm các điểm bưu cục cấp II, bưu cục cấp III ở các thị trấn, thị xã. Bán kính phục vụ của 1 điểm bưu chính 0,5 km, số dân phục vụ của một điểm là 1000 người/điểm.

3.7. Đánh giá môi trường chiến lược:

- Bảo đảm khoảng cách ly an toàn, trồng cây xanh để giảm tiếng ồn đối với Cảng hàng không Điện Biên .

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với trồng và bảo vệ rừng.

- Bảo vệ vùng di sản văn hoá lịch sử và bảo tồn đa dạng sinh học: Tăng cường quản lý, tạo công ăn việc làm cho người dân, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên. Thực hiện quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích, rừng phòng hộ...

- Thu gom nguồn nước thải, rác thải, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

- Có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cấp hệ thống đê sông, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo..., phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

4. Chương trình Dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn đầu tư
4.1. Các chương trình dự án ưu tiên đầu tư:

4.1.1. Các chương trình phát triển đô thị

- Xây dựng chương tŕnh phát triển đô thị toàn tỉnh

- Xây dựng chương tŕnh phát triển cho từng đô thị.

- Chương tŕnh đô thị miền núi phía Bắc

- Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các đô thị động lực như: Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Lay, Mường Nhé, KKT cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc và lối mở A Pa Chải.

- Lập quy hoạch chung đô thị Bản Phủ.

- Chương tŕnh phát triển quỹ nhà ở.

- Thực hiện Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.

4.1.2 Các chường trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng

- Các dự án giao thông:

+ Nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 6, quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 4H, tuyến đường ASEAN.
+ Nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông liên huyện, liên xã.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường ra các cửa khẩu, đường tuần tra biên giới.

+ Nâng cấp sân bay Điện Biên theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

+ Xây dựng các bến xe khách Thanh Minh, Thanh Trường và các bến xe khách liên huyện, trung tâm huyện.

- Các dự án chuẩn bị kỹ thuật: Củng cố các hồ thủy lợi, nâng cấp để đưa vào sử dụng ổn định như Hồ Nậm Khẩu Hu, hồ Ẳng Cang, hồ Nậm Sà, hồ Nậm Thẩm Phửng, hồ Huổi Bẻ, hồ Nậm Pố, hồ Hồng Khếch…Hoàn thiện hệ thống thoát nước các đô thị.

- Các dự án cấp điện: Hoàn thiện xây dựng đường dây trung thế tuyến Chà Cang-Nà Hỳ-Nà Bủng, Chà Cang-Mường Nhé-A Pa Chải, Mường Nhé – Pắc Ma để khép kín mạng lưới điện quốc gia; đường dây km 45-Nà Bủng.

4.1.3. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế

- Các dự án phát triển du lịch.

+ Trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, các di tích được xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

+ Xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu chức năng của Khu du lịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng.

+ Các dự án bảo tồn phát triển các bản làng dân tộc đặc trưng gắn với phát triển du lịch.

- Các dự án phát triển thương mại: Xây dựng các trung tâm thương mại, các chợ trung tâm ở các đô thị động lực.

- Các dự án phát triển lâm nghiệp: 

+ Bảo vệ rừng hiện có, trồng rừng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng, phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ của rừng lên 48%.

+ Phát triển thêm 6 khu rừng đặc dụng: Khu rừng cảnh quan-Môi trường, thành phố Điện Biên Phủ, khu Bảo Tồn thiên nhiên Hừa Ngài - Sa Lông; khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Khoang - Mường Mươn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhà - Mường Lói.
+ Đầu tư phát triển 2 vùng nguyên liệu rừng sản xuất tập trung lớn (gắn với các cơ sở chế biến)

- Các dự án về công nghiệp: Xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, mủ cao su, thức ăn gia súc.

4.1.4. Các chương trình, dự án phát triển hạ tầng xã hội

- Giáo dục đào tạo: Xây dựng trường năng khiếu TDTT tỉnh, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các trường phổ thông DTNT, trường thực hành sư phạm, các trung tâm đào tạo nghề.

- Y tế: 

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

+ Xây dựng các bệnh viện đa khoa huyện Mường Ảng, Nậm Pồ.

+ Đầu tư xây dựng mới 03 bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện tâm thần, bệnh viện sản nhi và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng 

4.1.5. Các chương trình, dự án phát triển nông thôn

- Xây dựng phát triển hệ thống đường giao thông liên huyện, xã và các điểm dân cư tập trung.

- Xây dựng các trung tâm cụm xã.

- Đào tạo nghề, xây dựng làng nghề truyền thống.

- Thực hiện chương tŕnh sắp xếp ổn định dân cư, đặc biệt khu vực dọc biên giới.

4.2. Nhu cầu vốn đầu tư: 

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 55 nghìn tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn nhà nước: 28.884 tỷ đồng, chiếm 52,5% tổng số;

+ Vốn ngoài nhà nước (vốn từ các thành phần kinh tế và dân cư): 25.291 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng số;

+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 440 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng số.

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 là 178,8 nghìn tỷ đồng.

+ Vốn nhà nước: 90.300 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng số;

+ Vốn ngoài nhà nước (vốn từ các thành phần kinh tế và dân cư): 84.000 tỷ đồng, chiếm 47% tổng số;

+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 4.500 tỷ đồng, chiếm 2,5% tổng số.

5. Quản lý, phát triển vùng

5.1. Cơ chế, chính sách phát triển vùng

- Hoàn thiện, bổ sung và xây dựng mới những quy định pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị - nông thôn.

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tín dụng nhà nước và nguồn ODA để đầu tư dứt điểm hệ thống cơ sở hạ tầng KT-XH quan phục vụ nhu cầu phát triển.

 - Điều chỉnh chính sách tài chính thông qua việc phân bổ hợp lý nguồn thu từ việc sử dụng tài nguyên (thuỷ điện, nước, rừng…)

- Đưa Điện Biên vào danh mục ưu tiên triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn ODA do các Bộ ngành Trung ương quản lý phục vụ quá trình phát triển KT-XH và xoá đói giảm nghèo.

 - Phát triển kinh tế cửa khẩu, mở rộng giao lưu biên giới là mũi đột phá quan trọng cho sự phát triển
- Xây dựng và ban hành và thực hiện một số chính sách đặc thù thu hút các thành phần kinh tế đầu tư.

- Do đặc thù điều kiện địa hình, vị trí địa lý nên suất đầu tư các công trình trên địa bàn vùng cao, vùng xa của tỉnh cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Do đó trong quá trình xây dựng kế hoạch hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu cần căn cứ vào địa bàn cụ thể của từng địa phương để xây dựng mức hỗ trợ phù hợp, không lấy mức trung bình của các tỉnh làm chuẩn chung.

5.2. Chỉ dẫn khung chính sách phát triển vùng

- Chính sách kiểm soát phát triển vùng: Phát triển du lịch, dịch vụ thương mại có tính chất quyết định sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động và phân bố lại dân cư trong vùng. 

- Chính sách kiểm soát đầu tư xây dựng: Lựa chọn đầu tư đúng hướng, đúng tính chất, mục đích, cơ sở tạo dựng các khu đô thị, các khu công nghiệp dịch vụ, du lịch, sinh thái.
- Chính sách kiểm soát đất đai: Xác định đúng giá trị đất đai đô thị và các loại đất khác, kiểm soát nhà đất giá cả, có tác động thúc đẩy phát triển ổn định xã hội.

- Chính sách tạo môi trường đầu tư: Xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh tốt hạ tầng (kỹ thuật và dịch vụ xã hội), cải thiện môi trường đầu tư, thuận lợi nhanh chóng về thủ tục, dễ dàng triển khai xây dựng, quản lý, khai thác.

- Chính sách tạo vốn và phân bổ vốn: Đa dạng nguồn vốn, phân bổ đầu tư và sử dụng nguồn vốn hợp lý.

5.3. Khung tổ chức thực hiện

a) Tăng cường hợp tác liên tỉnh:

- Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương từ khâu nghiên cứu, hình thành dự án, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ. 

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế phối hợp dựa trên nguyên tắc chia sẻ lợi ích, hợp tác giữa tỉnh với các Bộ, ngành và các địa phương trong vùng Tây Bắc theo hướng rõ lĩnh vực, rõ việc, tạo điều kiện mở rộng thị trường, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp. 

- Hợp tác, liên kết phát triển với các địa phương trong vùng trên cơ sở vừa kinh doanh, vừa hỗ trợ hợp tác; kết hợp hài hoà lợi ích của mỗi địa phương; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Phối hợp với các địa phương trong vùng đối với các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Giới thiệu sản phẩm, liên doanh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp như chè, cà phế, cao su, macca…

b) Đối với thị trường nội tỉnh:

Tăng cường hoạt động thương mại tại thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các đô thị thị trấn khác trong tỉnh; đẩy mạnh thị trường nông thôn, xây dựng hệ thống chợ nông thôn. Tăng cường liên doanh liên kết với mạng lưới thương nghiệp của các thành phần kinh tế nhằm đảm bảo cung ứng hàng hoá và dịch vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

B. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 22/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu; tổ chức lập Đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Đồ án quy hoạch đã được Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh Điện Biên và các Sở Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý kiến. Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp xét duyệt Đồ án, đồng thời giao Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và ý kiến tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh tại cuộc họp để báo cáo xin chủ chương Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Ngày 11/01/2018 và ngày 18/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp xét duyệt Đồ án và đồng ý chủ trương thông qua Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Thông báo số 496-TB/TU ngày 23/5/2018.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Hồ sơ Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được lập đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 22/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án cơ bản đã đánh giá, phân tích được thực trạng, tiềm năng, động lực phát triển của tỉnh và đưa ra các giải pháp phân vùng chức năng, phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; xác định được khu vực chức năng chuyên ngành, hệ thống công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đánh giá tác động môi trường; xây dựng danh mục các chương trình, dự án chiến lược; dự kiến được tổng vốn đầu tư cũng như cơ chế chính sách quản lý phát triển vùng. Nội dung Đồ án đã bám sát Quy hoạch (điều chỉnh) tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.
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